CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC - BÀI 1: LIÊN KẾT HÓA HỌC
Môn học: Hóa học - Khối: 10 - Thời lượng: 3
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Viết được công thức electron và công thức Lewis của một số chất đơn giản.
- Sử dụng được mô hình VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) để dự đoán dạng hình học của một số phân tử đơn giản.
- Trình bày được khái niệm về sự lai hóa orbital nguyên tử (AO) và giải thích được liên kết trong một số phân tử qua các trạng thái lai hóa sp, sp2, sp3.
2. Về năng lực
a. Năng lực hóa học:
- Nhận thức hóa học: Trình bày được các bước viết công thức Lewis, nội dung mô hình VSEPR và thuyết lai hóa AO.
- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: Quan sát mô hình, hình ảnh 3D để rút ra mối liên hệ giữa cấu trúc electron và hình học phân tử.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Dự đoán được dạng hình học và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong một số phân tử thực tế.
b. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động nghiên cứu tài liệu, SGK Chuyên đề học tập Hóa học 10 để thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm hiệu quả để hoàn thành các phiếu học tập và mô phỏng cấu trúc phân tử.
c. Năng lực số (NLS):
- Sử dụng phần mềm ChemSketch hoặc Avogadro để vẽ công thức Lewis và mô phỏng cấu trúc hình học 3D của các phân tử hóa học. (3.1.NC1a)
- Tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin trực tuyến về thuyết lai hóa orbital nguyên tử trước khi đưa vào bài báo cáo nhóm. (1.2.NC1a)
- Sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến như Google Slides hoặc Padlet để cùng thiết kế và hoàn thiện bài báo cáo kết quả thảo luận nhóm. (2.4.NC1a)
d. Năng lực trí tuệ nhân tạo (AI):
- Nêu được ví dụ về việc sử dụng công cụ AI tạo sinh hỗ trợ tìm hiểu thuyết lai hóa orbital nguyên tử và mô tả được cách đặt câu lệnh (prompt) phù hợp để có được câu trả lời chính xác. (NLc)
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Tự giác tìm tòi, khám phá kiến thức mới về liên kết hóa học và cấu trúc phân tử.
- Trung thực: Khách quan trong việc báo cáo kết quả thực hành vẽ và mô phỏng phân tử.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hoạt động nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, kết nối Internet.
- Phần mềm vẽ cấu trúc hóa học ChemSketch và phần mềm mô phỏng Avogadro (hoặc truy cập trang web mô phỏng PhET Simulation).
- Phiếu học tập số 1, 2, 3.
2. Học sinh:
- SGK Chuyên đề học tập Hóa học 10 (Kết nối tri thức).
- Máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng để thực hành phần mềm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động  Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập, kích thích sự tò mò của học sinh về cấu trúc hình học phân tử và liên kết hóa học.
b. Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh một số phân tử thực tế (nước, carbon dioxide) và trả lời câu hỏi: Tại sao các phân tử lại có hình dạng khác nhau?
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên trình chiếu hình ảnh phân tử H_2O (dạng gấp khúc) và CO_2 (dạng đường thẳng).
- Đặt câu hỏi: "Tại sao cả hai phân tử đều gồm 3 nguyên tử nhưng lại có hình dạng không gian khác nhau? Yếu tố nào quyết định hình dạng của chúng?"
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh quan sát hình ảnh, suy nghĩ cá nhân và trao đổi nhanh với bạn bên cạnh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên gọi 2 - 3 học sinh phát biểu ý kiến cá nhân.
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên ghi nhận các ý kiến của học sinh, chưa kết luận đúng sai.
- Dẫn dắt vào bài học: Để giải thích được hình dạng của các phân tử, chúng ta cần tìm hiểu về công thức Lewis, mô hình VSEPR và thuyết lai hóa orbital nguyên tử.
	- Ý kiến cá nhân của học sinh về nguyên nhân tạo nên hình dạng khác nhau của phân tử (do sự phân bố electron, lực đẩy giữa các liên kết...).


B. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Công thức Lewis
a. Mục tiêu: Học sinh viết được công thức electron, công thức Lewis của một số phân tử đơn giản (HCl, Cl2, H2O, CO2, PCl3). Sử dụng phần mềm ChemSketch để vẽ và xuất file ảnh công thức Lewis của các phân tử này một cách chính xác. (3.1.NC1a)
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm để tìm hiểu các bước viết công thức Lewis và thực hành vẽ trên máy tính.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mục I trong SGK (trang 5-6) để nắm vững 4 bước viết công thức Lewis.
- Chia lớp thành các nhóm 4 học sinh, yêu cầu hoàn thành Phiếu học tập số 1: Viết công thức Lewis cho các phân tử HCl, Cl2, H2O, CO2, PCl3.
- Yêu cầu các nhóm sử dụng phần mềm ChemSketch trên máy tính để vẽ lại các công thức Lewis đã viết và lưu dưới dạng file ảnh (.png). (3.1.NC1a)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận nhóm, thực hiện viết công thức ra giấy nháp.
- Các nhóm mở phần mềm ChemSketch, thực hành vẽ cấu trúc và công thức Lewis theo hướng dẫn của giáo viên. (3.1.NC1a)
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn kỹ thuật.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên yêu cầu đại diện 2 nhóm trình chiếu file ảnh công thức Lewis vẽ bằng ChemSketch lên màn hình.
- Các nhóm khác nhận xét về tính chính xác của công thức và cách trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên chuẩn hóa kiến thức về các bước viết công thức Lewis.
- Đánh giá kỹ năng sử dụng phần mềm ChemSketch của các nhóm.
	1. Công thức electron và công thức Lewis
- Công thức electron biểu diễn các cặp electron hóa trị chung và riêng.
- Công thức Lewis thay thế mỗi cặp electron chung bằng một gạch nối (-).
2. Các bước viết công thức Lewis
- Bước 1: Tính tổng số electron hóa trị.
- Bước 2: Vẽ khung phân tử với các liên kết đơn.
- Bước 3: Hoàn thiện octet cho các nguyên tử xung quanh.
- Bước 4: Đặt các electron còn lại vào nguyên tử trung tâm; tạo liên kết đôi, ba nếu cần.
3. Kết quả Phiếu học tập số 1
- Công thức Lewis của HCl: 
- Công thức Lewis của H2O: 
- Công thức Lewis của CO2
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Hoạt động 2: Cấu trúc hình học của một số phân tử (Mô hình VSEPR)
a. Mục tiêu: Học sinh sử dụng mô hình VSEPR để dự đoán dạng hình học của một số phân tử đơn giản (BeH2, BF3, CH4, NH3, H2O). Sử dụng phần mềm Avogadro hoặc trang web PhET để mô phỏng và tương tác trực quan với cấu trúc 3D của phân tử. (3.1.NC1a)
b. Nội dung: Học sinh tìm hiểu về lực đẩy giữa các cặp electron hóa trị, công thức dạng AX_nE_m và thực hành mô phỏng cấu trúc 3D.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên giới thiệu về mô hình VSEPR và công thức tổng quát AXnEm.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm hoàn thành Phiếu học tập số 2: Xác định số liên kết (n), số cặp electron chưa liên kết (m) và dự đoán dạng hình học của BeH2, BF3, CH4, NH3, H2O.
- Yêu cầu học sinh sử dụng phần mềm Avogadro để dựng mô hình 3D của các phân tử trên, đo góc liên kết và so sánh với lý thuyết trong SGK. (3.1.NC1a)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận nhóm, phân tích công thức Lewis để xác định n, m.
- Học sinh mở phần mềm Avogadro, chọn nguyên tố, vẽ phân tử và sử dụng công cụ "Auto Optimization" để tối ưu hóa cấu trúc hình học 3D. (3.1.NC1a)
- Học sinh đo góc liên kết trực tiếp trên phần mềm và ghi lại kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm trình chiếu mô hình 3D phân tử NH3 và H2O đã vẽ trên Avogadro.
- Giải thích tại sao góc liên kết trong NH_3 (1070) và H2O (104,5o) lại nhỏ hơn góc tứ diện đều (109.50).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt kiến thức về ảnh hưởng của cặp electron chưa liên kết đến góc liên kết (lực đẩy: cặp electron chưa liên kết - cặp electron chưa liên kết > cặp electron chưa liên kết - cặp electron liên kết > cặp electron liên kết - cặp electron liên kết).
	1. Mô hình VSEPR
- Thuyết đẩy giữa các cặp electron hóa trị giúp dự đoán dạng hình học phân tử dựa trên lực đẩy cực tiểu giữa các đám mây electron xung quanh nguyên tử trung tâm.
- Công thức: AXnEm (A: nguyên tử trung tâm; X: nguyên tử liên kết; E: cặp electron chưa liên kết).
2. Kết quả Phiếu học tập số 2
- BeH2 (AX2): Dạng đường thẳng, góc liên kết 1800.
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- BF3 (AX3): Dạng tam giác đều, góc liên kết 1200.
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- CH4 (AX4): Dạng tứ diện đều, góc liên kết 109.50.
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- NH3 (AX3E): Dạng tháp tam giác, góc liên kết 1070.
- H2O (AX2E2): Dạng chữ V (gấp khúc), góc liên kết 104.50.


Hoạt động 3: Sự lai hóa orbital nguyên tử
a. Mục tiêu: Học sinh trình bày được khái niệm sự lai hóa AO (sp, sp2, sp3) và vận dụng giải thích liên kết trong một số phân tử (CH4, BF3, BeF2). Tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu trực tuyến giải thích về cơ chế lai hóa trước khi đưa vào bài thuyết trình nhóm. (1.2.NC1a). Sử dụng công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ tìm hiểu thuyết lai hóa bằng cách đặt các câu lệnh (prompt) phù hợp. (NLc)
b. Nội dung: Học sinh đọc SGK, xem video mô phỏng sự lai hóa AO, thực hành đặt câu lệnh (prompt) hỏi AI về cơ chế lai hóa orbital và hoàn thành phiếu học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên trình chiếu video mô phỏng quá trình lai hóa sp, sp^2, sp^3.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm hoàn thành Phiếu học tập số 3: Giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử CH_4 bằng thuyết lai hóa sp^3.
- Yêu cầu học sinh tìm kiếm thêm các bài viết hoặc video giải thích về thuyết lai hóa trên Internet, đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin (ví dụ: từ các trường đại học hoặc trang web khoa học uy tín) và trích dẫn vào bài làm. (1.2.NC1a)
- Đồng thời, yêu cầu học sinh sử dụng một công cụ AI tạo sinh (như ChatGPT hoặc Copilot) để tra cứu giải thích về thuyết lai hóa bằng cách thiết kế một prompt chi tiết (ví dụ: "Giải thích thuyết lai hóa sp3 của nguyên tử Carbon trong phân tử CH4 một cách dễ hiểu cho học sinh lớp 10"). (NLc)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc nhóm, nghiên cứu SGK mục III (trang 9-11) và xem lại video.
- Học sinh tra cứu Internet để tìm hiểu sâu hơn về sự lai hóa orbital, chọn lọc các nguồn tài liệu chính thống để giải thích cơ chế lai hóa của nguyên tử Carbon trong CH_4. (1.2.NC1a)
- Học sinh thực hành nhập prompt vào công cụ AI, đọc và phân tích câu trả lời của AI, chỉ ra những điểm AI giải thích tốt và những điểm cần kiểm chứng lại bằng SGK. (NLc)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày cơ chế lai hóa $sp^3$ của Carbon.
- Nhóm khác nhận xét và bổ sung về nguồn tài liệu tham khảo trực tuyến mà nhóm đã chọn lọc.
- Đại diện nhóm chia sẻ về câu lệnh (prompt) đã sử dụng và đánh giá của nhóm về câu trả lời nhận được từ AI. (NLc)
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên chuẩn hóa khái niệm sự lai hóa AO: là sự tổ hợp các AO khác nhau trong một nguyên tử để tạo ra các AO lai hóa hoàn toàn giống nhau về hình dạng, năng lượng nhưng định hướng khác nhau trong không gian.
- Chốt các kiểu lai hóa cơ bản: sp (thẳng), sp2 (tam giác), sp3 (tứ diện).
	1. Khái niệm sự lai hóa
- Là sự tổ hợp một số orbital nguyên tử khác loại trong cùng một nguyên tử để tạo ra các orbital lai hóa giống nhau về năng lượng và hình dạng.
2. Các kiểu lai hóa cơ bản
- Lai hóa sp3: Tổ hợp 1 AO s và 3 AO p -> 4 AO lai hóa sp3 hướng về 4 đỉnh của hình tứ diện đều. Ví dụ: CH4, NH3, H22O.
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- Lai hóa sp2: Tổ hợp 1 AO s và 2 AO p -> 3 AO lai hóa sp2 hướng về 3 đỉnh của tam giác đều. Ví dụ: BF3, C2H4.
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- Lai hóa sp: Tổ hợp 1 AO s và 1 AO p -> 2 AO lai hóa sp nằm trên một đường thẳng. Ví dụ: BeF2, C2H2.
[image: ]


C. Hoạt động Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về công thức Lewis, mô hình VSEPR và thuyết lai hóa. Sử dụng Google Slides để cùng nhau thiết kế slide báo cáo kết quả luyện tập của nhóm một cách đồng bộ và hiệu quả. (2.4.NC1a)
b. Nội dung: Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm và tự luận trong SGK chuyên đề.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên giao hệ thống bài tập luyện tập (Bài 10, 11, 12 trang 12 SGK Chuyên đề).
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và cùng nhau soạn thảo lời giải trên một tệp Google Slides dùng chung của nhóm. (2.4.NC1a)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc nhóm trực tuyến hoặc trực tiếp.
- Các thành viên trong nhóm phân chia nhiệm vụ, người vẽ hình bằng ChemSketch, người viết lời giải và cùng chỉnh sửa slide trên Google Slides theo thời gian thực. (2.4.NC1a)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên chọn ngẫu nhiên link Google Slides của 1 nhóm để trình chiếu.
- Học sinh nhóm đó thuyết trình lời giải.
- Các nhóm khác nhận xét, phản biện trực tiếp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.
- Tuyên dương nhóm có slide trình bày đẹp, khoa học và có sự tương tác tốt giữa các thành viên bằng công cụ số.
	- Slide báo cáo của các nhóm trên Google Slides chứa lời giải chi tiết cho các bài tập luyện tập.
- Học sinh nắm vững cách xác định trạng thái lai hóa và hình dạng phân tử của các chất được giao.


D. Hoạt động Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tiễn và phát triển năng lực tự học. Thiết kế một infographic hoặc poster số trên Canva để giới thiệu về cấu trúc và tính chất đặc biệt của phân tử nước (H_2O) dựa trên thuyết lai hóa và mô hình VSEPR. (3.1.NC1a)
b. Nội dung: Học sinh thực hiện dự án nhỏ theo nhóm ở nhà và nộp sản phẩm qua hệ thống LMS của lớp.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà cho các nhóm: "Hãy thiết kế một poster số giải thích cấu trúc hình học của phân tử nước (H_2O) và tại sao nước lại có các tính chất vật lý đặc biệt (như nhiệt độ sôi cao, là dung môi phân cực tốt) dựa trên liên kết hóa học."
- Yêu cầu học sinh sử dụng công cụ Canva để thiết kế poster và nộp sản phẩm lên Padlet của lớp trước buổi học sau. (3.1.NC1a)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận nhóm phân công nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.
- Học sinh thiết kế poster trên Canva, tích hợp các hình ảnh mô phỏng 3D phân tử nước đã vẽ ở Hoạt động 2. (3.1.NC1a)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh truy cập Padlet của lớp để xem và bình luận, thả tim cho sản phẩm của các nhóm khác.
- Giáo viên chọn 2 sản phẩm xuất sắc nhất để tuyên dương vào đầu tiết học sau.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên đánh giá tổng kết chuyên đề, nhận xét về sự tiến bộ của học sinh trong cả kiến thức hóa học và năng lực số.
	- Poster/Infographic số của các nhóm được đăng tải trên Padlet lớp.
- Nội dung poster giải thích khoa học, trực quan về cấu trúc phân tử nước và các tính chất liên quan.
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